
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Trình độ CM Lĩnh vực đề xuất cấp Hạng

1 HTV-00063612 Nguyễn Công Hải 14/03/1982 001082031111 Kỹ sư kinh tế xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 2

Quản lý dự án 2

Định giá xây dựng 3

3 HTV-00035293 Nguyễn Khắc Kiện 25/09/1974 001074014183
Kỹ sư xây dựng cầu 
hầm - ngành xây dựng 
cầu đường

Quản lý dự án 2

4 HTV-00002703 Nguyễn Bá Dũng 18/12/1980 111342550
Kỹ sư xây dựng cầu 
hầm

Quản lý dự án 2

5 HTV-00002705 Phan Thanh Tiến 11/08/1982 111468838
Kỹ sư xây dựng đường 
bộ

Quản lý dự án 2

Quản lý dự án 2

Định giá xây dựng 3

Định giá xây dựng 3

Quản lý dự án 2

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 2

Định giá xây dựng 3

9 HTV-00035297 Chu Thanh Duy 26/07/1985 001085013975
Kỹ sư Xây dựng Đường 
hầm và Metro - ngành 
Cầu - Đường

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 2

10 HTV-00011941 Trịnh Hồng Quân 10/03/1991 001091005469
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 2

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 3

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông 3

Định giá xây dựng 3

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 3

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông 3

Định giá xây dựng 3

Định giá xây dựng 2

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông 3

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông 3

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 3

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp 3

Quản lý dự án 2

Định giá xây dựng 3

16 HTV-00063617 Nguyễn Hoàng Linh 18/11/1991 001091012095 Kỹ sư trắc địa Khảo sát địa hình 3

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông 3

Định giá xây dựng 3

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 2

18 HTV-00063619 Ngô Văn Đoan 09/03/1970 121083758
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường bộ

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông 2

19 HTV-00063620 Đặng Văn Thanh 02/02/1988 142453992
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp 2

Thiết kế quy hoạch xây dựng 3

Thiết kế kiến trúc công trình 3

Định giá xây dựng 3

HTV-00063616

HTV-00002895

HTV-00063618

HTV-00063621

HTV-00002894

HTV-00002892

HTV-00029566

HTV-00063613

HTV-00063614

HTV-00063615

17 Nguyễn Quốc Việt 06/08/1985 037085000132
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

20 Lê Văn Quang 23/01/1991 145458448 Kiến trúc sư

14 Phạm Ngọc Tuyên 27/04/1993 132216945 Kỹ sư Kỹ sư xây dựng

15 Chu Thị Ánh Nguyệt 19/05/1989 112327699
Kỹ sư xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

12 Hoàng Văn Vũ 01/03/1993 017182009
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

13 Phạm Thu Hà 24/03/1989 037189000040 Kỹ sư kinh tế xây dựng

8 Nguyễn Trung Tâm 03/10/1981 111660687
Kỹ sư xây dựng Cầu - 
Đường

11 Mai Chí Công 24/10/1992 036092000970
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

6 Đặng Đình Nhã 29/12/1981 111652153 Kỹ sư cầu đường

7 Phạm Văn Bình 22/10/1985 037085000029
Kỹ sư xây dựng Cầu 
đường
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2 Nguyễn Văn Sơn 18/10/1982 001082007699
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường bộ

HTV-00002704



21 HTV-00063622 Lương Quốc Khánh 29/08/1986 001086015943 Kiến trúc sư Thiết kế quy hoạch xây dựng 3

Thiết kế quy hoạch xây dựng 3

Định giá xây dựng 3

23 HTV-00048846 Nguyễn Đức Ngọc 31/10/1986 22086004265
Kiến trúc sư Kiến trúc 
công trình

Thiết kế quy hoạch xây dựng 3

24 HTV-00063623 Phạm Tuấn Việt 11/12/1984 013413335
Kỹ sư địa chất công 
trình

Khảo sát địa chất công trình 2

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 2

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông 2

Định giá xây dựng 3

26 HTV-00063625 Trần Thanh Trà 15/08/1989 162946446
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp 2

27 HTV-00063626 Phạm Đình Tưởng 20/10/1992 187121388
Kỹ sư kỹ thuật tài 
nguyên nước

Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển 
nông thôn

3

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông 2

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 2

Quản lý dự án 2

Định giá xây dựng 3

Quản lý dự án 3

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

Định giá xây dựng 2

Quản lý dự án 3

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông 2

Định giá xây dựng 2

Quản lý dự án 2

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

32 HTV-00063630 Nguyễn Vi Vinh 26/12/1990 001090001952
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông 3

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 3

Quản lý dự án 3

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 3

Quản lý dự án 3

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông 3

35 HTV-00063633 Phan Hùng Sơn 08/08/1973 013028373
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông 2

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 3

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông 3

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 3

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

Định giá xây dựng 3

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

Quản lý dự án 3

38 HTV-00013167 Nguyễn Huy Hoàng 05/09/1980 001080012160
Kỹ sư Xây dựng Cầu - 
Đường

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

39 HTV-00063635 Lương Hồng Hải 08/12/1974 013248023
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Giám sát xây dựng công trình giao thông 3

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 2

Quản lý dự án 3

HTV-00063634

HTV-00005163

HTV-00063636

HTV-00024174

HTV-00063627

HTV-00063628

HTV-00063629

HTV-00063631

HTV-00063632

HTV-00048845

HTV-00063624

40 Hồ Văn Bình 07/02/1983 012277527
Kỹ sư KT điện ngành 
Hệ thống điện

36 Đồng Văn Huynh 15/06/1994 036094004455
Kỹ sư  kỹ thuật công 
trình giao thông

37 Nghiêm Minh Phúc 18/09/1991 001091013866
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật giao thông

33 Nguyễn Đức Hóa 20/09/1991 151848091
Kỹ sư  Cơ sở Hạ tầng 
Giao thông

34 Nguyễn Thanh Tùng 13/06/1991 034091002505
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình Giao thông

30 Trần Trọng Ph  ương 08/11/1981 001081015528
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

31 Nguyễn Thế Hải 22/11/1987 001087005714 Kỹ sư xây dựng  

28 Nguyễn Hữu Hạnh 25/12/1973 013132441
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

29 Nguy  ễn Vi Thuyết 11/11/1988 001088012017
Kỹ sư  kỹ thuật công 
trình xây dựng

22 Nguyễn Khánh Linh 05/02/1988 001088023172
Kiến trúc sư kiến trúc 
công trình

25 Nguyễn Anh Tuấn 05/01/1979 001079018643
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường



41 HTV-00063637 Nguyễn Văn Ngọc 08/06/1981 151230070
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

Quản lý dự án 2

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-Công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông 3

43 HTV-00063638 Lê Ngọc Hiếu 10/09/1979 111548595 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng 3

44 HTV-00063639 Nguyễn Tường Linh 08/06/1969 001169007508 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng 2

45 HTV-00063640
Phạm Thị Ánh 
Nguyệt

17/07/1979 011816396 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng 3

46 HTV-00063641 Nguyễn Thanh Phong 02/09/1977 013254708
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường bộ

Định giá xây dựng 2

47 HTV-00063642 Trần Ngô Nam Trung 17/11/1979 011872266
Kỹ sư Kỹ sư đô thị 
ngành cấp thoát nước

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-Công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

48 HTV-00063643 Nguyễn Quang Thiện 20/09/1985 001085023519
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

49 HTV-00063644 Hoàng Mạnh Cường 20/11/1982 013362803
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

50 HTV-00063645 Lê Sơn Trà 16/01/1980 011986513 Kỹ sư cầu hầm Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông 2

51 HTV-00063646 Nguyễn Ngọc Thi 01/03/1977 012946938
Kỹ sư Xây đựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông 3

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

Quản lý dự án 3

53 HTV-00063648 Đặng Thế Thành 16/02/1991 183737656
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

54 HTV-00063649 Hoàng Kim Trung 01/01/1991 205531778
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng công nghiệp 2

56 HTV-00063651 Lê Anh Tuấn 15/01/1989 197214240
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

57 HTV-00063652 Lê Hải Việt 14/05/1990 186957234 kiến trúc công trình Thiết kế kiến trúc công trình 2

58 HTV-00040096 Lê Trần Trinh 20/12/1987 212393615 Kỹ sư cầu đường Khảo sát địa hình 3

59 HTV-00063653 Phạm Viết Sĩ 24/12/1984 201468586 Kỹ sư Điện kỹ thuật Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 2

60 HTV-00063654 Nguyễn Chiếm Văn 02/10/1984 205104671
Kỹ sư kỹ thuật điện-
điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 3

61 HTV-00063655 Trần Xuân Tâm 08/10/1990 205457484
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

62 HTV-00063656 Nguyễn Văn Dũng 06/06/1984 201856065 Kỹ sư Trắc địa Khảo sát địa hình 3

63 HTV-00063657 Tạ Đức Hiệp 10/03/1986 201539602
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

64 HTV-00063658 Nguyễn Xuân Thái 08/01/1981 100772104
điện khí hóa xí nghiệp 
mỏ

Thiết kế cơ điện công trình 2

65 HTV-00063659 Đinh Hoàng Khôi 11/08/1986 186390036
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Quản lý dự án 2

Thiết kế kiến trúc công trình 2

Quản lý dự án 2

HTV-00063660

HTV-00030741

HTV-00063647

HTV-00063650

66 Đỗ Văn Tình 12/04/1981 201466937 Kiến trúc sư 

52 Dương Danh Chiến 20/12/1989 191728884
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

55 Cao Minh Phụng 10/07/1991 212746827
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

42 Lê Hồng Kỳ 22/08/1976 111314287
Kỹ sư cầu hầm Ngành  
Xây dựng cầu - đường



Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 2

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 2

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông 2

68 HTV-00063661 Tạ Thị Thanh Hảo 01/07/1981 023636622
Kiến trúc sư Kiến trúc 
sư

Thiết kế kiến trúc công trình 2

Thiết kế kiến trúc công trình 2

Thiết kế quy hoạch xây dựng 3

70 HTV-00063663 Lê Tất Thắng 22/03/1988 201837959 Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình 2

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp 2

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

Định giá xây dựng 3

73 HTV-00063666 Hồ Công Quốc 28/07/1991 221302754
Cao đẳng kỹ thuật trắc 
địa

Khảo sát địa hình 3

74 HTV-00063667 Võ Văn Thường 10/03/1990 215102308
Cao đẳng  xây dựng 
cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

75 HTV-00063668 Tô Ngọc Phú 28/02/1970 220861353
Kỹ sư  kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

76 HTV-00063669 Phạm Văn Cảnh 22/10/1987 212642304
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

77 HTV-00063670 Trần Tuấn Huy 06/07/1980 225099197
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

78 HTV-00063671 Trần Quỳnh Khánh 10/05/1978 225064985
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

79 HTV-00063672 Bùi Văn Được 30/01/1987 205345800
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng 3

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

Quản lý dự án 2

Quản lý dự án 2

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

Định giá xây dựng 3

82 HTV-00063675 Nguyễn Đình Thi 21/12/1990 230798353
Kỹ sư công nghệ môi 
trường

Thiết kế cấp - thoát nước công trình 2

83 HTV-00063676
Nguyễn Hoàng 
Vương

03/01/1983 201463577
Cao đẳng xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp 3

84 HTV-00063677 Trần Văn Khéo 04/12/1989 163032999
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

85 HTV-00063678
Nguyễn Thị Mộng 
Tuyền

28/02/1986 301181329 Kỹ sư cơ – điện tử Thiết kế cơ – điện công trình 2

86 HTV-00063679 Võ Thành Trung 21/01/1993 205721468
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

87 HTV-00063680
Bùi Nguyễn Minh 
Nguyên

05/09/1978 024907313
Kỹ sư xây dựng kỹ 
thuật công trình

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 2

88 HTV-00060459 Phạm Anh Quốc 18/11/1978 0790780056
Kỹ sư Điện Khí Hóa & 
Cung cấp điện

Thiết kế cơ – điện công trình 2

89 HTV-00063681 Võ Công Minh 28/10/1986 221166904
Kỹ sư xây dựng Cầu – 
đường

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 2

90 HTV-00001489 Huỳnh Duy Phương 03/08/1980 221049469
Kỹ sư xây dựng Cầu – 
đường

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 2

91 HTV-00001488 Huỳnh Phước Toàn 18/03/1979 221412578
Kỹ sư xây dựng kỹ 
thuật công trình

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 2

92 HTV-00063682 Phạm Hùng Tuyến 02/09/1990 251282665 Kỹ sư xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

93 HTV-00063683 Trần Cường 14/01/1993 215262083
Công nghệ Kỹ thuật 
Xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

94 HTV-00063684 Hồ Viết Sang 12/05/1987 191589695 Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình 2

HTV-00063674

HTV-00004105

HTV-00063662

HTV-00063664

HTV-00063665

HTV-00063673

81 Lê Xuân Tùy 08/04/1987 191614457
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

72 Vũ Xuân Nam 04/01/1988 036088000483
Cử nhân cao đẳng Xây 
dựng cầu đường

80 Nguyễn Anh Tuấn 18/12/1973 301349664
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

69 Võ Quang 16/11/1980 201457767
Kiến trúc sư Kiến trúc 
sư

71 Trần Minh Đức 29/10/1979 201854012
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

67 Mai Tuấn Linh 10/08/1984 206286088
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường



95 HTV-00053880 Nguyễn Hoàng Thiện 13/02/1979 300915108
Kỹ sư đầu máy toa xe 
ngành cơ khí chuyên 
dùng

Thiết kế cơ – điện công trình 2

96 HTV-00063685 Vũ Hồng Lộc 24/04/1982 036082006661
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

97 HTV-00063686 Phạm Văn Thành 24/05/1981 162326352
Kỹ sư cơ khí động lực 
ô tô

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 3

98 HTV-00063687 Nguyễn Xuân Lộc 25/02/1984 030633096
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

99 HTV-00063688 Cao Thanh Bình 01/06/1979 231140885
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

100 HTV-00063689 Trương Viết Thuật 12/01/1993 205767846
Kỹ thuật Xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

101 HTV-00063690 Nguyễn Văn Đoàn 24/11/1984 231129290
Kỹ sư kỹ thuật nhiệt – 
điện lạnh

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 3

102 HTV-00063691 Lê Văn Trường 22/10/1987 233354856
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

103 HTV-00063692 Vũ Văn Quýt 23/08/1990 142443437
Kỹ sư Kỹ thuật thủy 
điện và năng lượng tái 
tạo

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình 3

Định giá xây dựng 3

Quản lý dự án 3

105 HTV-00063694 Nguyễn Thành Chính 11/04/1990 215122247
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp 2

106 HTV-00063695 Vũ Huy Tùng 12/05/1986 077086002784
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp 2

107 HTV-00057413 Võ Quốc Thanh 06/03/1989 075089000198
Kỹ sư Xây dựng 
DD&CN

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

108 HTV-00057399 Đỗ Quỳnh Tây 07/02/1988 230667138 Kỹ sư Kỹ thuật điện Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 2

109 HTV-00057400 Trương Lê Bảo Trung 14/06/1989 311998082
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

110 HTV-00057401
Dương Lê Hiếu 
Trung

10/10/1988 311942519
Kỹ sư Xây dựng 
DD&CN

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

111 HTV-00059977 Trần Đức Hải 04/01/1991 183922806
kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp 2

112 HTV-00063696 Hà Văn Anh 08/04/1991 183838693
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện tử, truyền 
thông

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 3

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

Định giá xây dựng 3

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 2

Định giá xây dựng 3

115 HTV-00009728 Hoàng Quốc Việt 09/08/1989 C1667176
Kỹ sư kỹ thuật điện Kỹ 
sư kỹ thuật Điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 2

116 HTV-00059777 Lê Văn Cảnh 27/10/1976 030076004032 Kỹ sư Thủy lợi Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp 2

117 HTV-00063044 Vũ Mạnh Quang 12/01/1979 013145222
Kỹ sư Công nghệ Nhiệt 
- Lạnh

Thiết kế cơ - điện công trình 2

118 HTV-00059973
Nguyễn Nguyên 
Ngọc

05/08/1990 215146953
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

119 HTV-00063699 Lữ Nguyên Hưng 07/11/1989 205463724
Kỹ sư Cử nhân sư 
phạm kỹ thuật Điện - 
Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 3

120 HTV-00063700 Nguyễn Thanh Long 14/05/1993 331752226
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

121 HTV-00057411 Dương Chí Dũng 23/01/1988 191654761
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp 2

HTV-00063693

HTV-00063697

HTV-00063698

113 Phan Tấn Toàn 01/12/1972 225908111
Kỹ sư xây dựng Xây 
dựng

114 Nguyễn Phước Hiếu 02/03/1991 201636001
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường Xây dựng Cầu 
đường

104 Phạm Xuân Giáp 13/07/1986 012398140 Kỹ sư kinh tế xây dựng



122 HTV-00000028 Nguyễn Anh Quân 01/01/1975 025038248
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp 2

123 HTV-00063701 Bùi Nguyên Lộc 12/04/1991 284339801
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

124 HTV-00063702 Trần Như Vinh 08/12/1991 205626394
Kỹ thuật công trình xây 
dựng (Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp)

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

125 HTV-00063703 Trương Quốc Bảo 07/01/1993 301456851
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng dân dụng và 
Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

126 HTV-00063704 Trần Xuân Quang 02/07/1992 215232660
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình Giao 
thông

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

127 HTV-00063705 Bùi Khắc Hải 12/08/1992 173753090
Cao Đẳng Công nghệ 
kỹ thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

128 HTV-00063706 Hồ Sỹ Khôi 01/10/1986 186367030
Xây dựng đường hầm 
và Metro

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

129 HTV-00025036 Nguyễn Xuân Tiến 12/05/1980 024710762
Kỹ sư Điện công 
nghiệp

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 2

130 HTV-00063707 Đỗ Thanh Thừa 19/07/1988 290961757
Cao đẳng Công nghệ 
kỹ thuật Điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 3

131 HTV-00063708 Trần Lý Quang Hào 10/08/1991 205616087 Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình 3

132 HTV-00063709 Nguyễn Đức Tài 21/05/1992 201868556 Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình 3

133 HTV-00063710 Cao Tấn Tài 20/04/1991 205619089
Cao đẳng công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

134 HTV-00063711 Ngô Thành Trung 15/04/1992 212326247
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

135 HTV-00063712 Hoàng Lê Mẫn 18/04/1992 191729015
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

136 HTV-00063713
Phạm Nguyễn Vĩnh 
Quang

06/11/1992 201826944
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

137 HTV-00063714
Nguyễn Phan Ngọc 
Thuy

01/09/1991 205566907
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

138 HTV-00063715 Huỳnh Văn Việt 26/03/1991 191781710
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

139 HTV-00063716 Lê Hoàng Anh 20/11/1988 205241893
Kỹ sư cầu đường xây 
dựng cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông 2

140 HTV-00063717 Phạm Đức Đạt 10/10/1988 194299224 Kỹ sư kỹ thuật Điện Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 2

141 HTV-00063718 Phan Văn Đôn 07/03/1989 197207056
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

142 HTV-00063719 Đàm Công Hiếu 23/05/1988 201549935
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông 2

143 HTV-00063720 Diệp Thế Hỷ 16/04/1988 215000252
Kỹ sư ngành công nghệ 
kỹ thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

144 HTV-00063721 Nguyễn Quốc Hòa 06/01/1983 225201945
Kỹ sư ngành xây dựng 
dân dụng và công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

145 HTV-00063722 Đặng Minh Hoàng 04/10/1980 201469926
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2


